
LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Hoa tai  

Tổng trọng lượng (Weight):  1.96 g 

Số lượng (Quantity):  20 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, chữ nhật; facet 

Kích thước (Measurements): 
Ø = 1.50 mm 

2.40 x 1.50 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109321 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Hoa tai  

Tổng trọng lượng (Weight):  8.80 g 

Số lượng (Quantity):  184 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, facet 

Kích thước (Measurements): Ø = 1.00 – 1.90 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109322 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Dây chuyền 

Tổng trọng lượng (Weight):  3.19 g 

Số lượng (Quantity):  134 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, chữ nhật; facet 

Kích thước (Measurements): 
Ø = 1.00 – 1.20 mm 

2.50 x 1.50 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109323 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Dây chuyền 

Tổng trọng lượng (Weight):  2.23 g 

Số lượng (Quantity):  67 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, chữ nhật; facet 

Kích thước (Measurements): 
Ø = 1.10 mm 

2.40 x 1.50 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109324 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Dây chuyền 

Tổng trọng lượng (Weight):  2.23 g 

Số lượng (Quantity):  67 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, chữ nhật; facet 

Kích thước (Measurements): 
Ø = 1.10 mm 

2.40 x 1.50 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109325 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Dây chuyền 

Tổng trọng lượng (Weight):  2.23 g 

Số lượng (Quantity):  67 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, chữ nhật; facet 

Kích thước (Measurements): 
Ø = 1.10 mm 

2.40 x 1.50 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109326 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Hoa tai  

Tổng trọng lượng (Weight):  3.90 g 

Số lượng (Quantity):  200 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, chữ nhật; facet 

Kích thước (Measurements): 
Ø = 1.00 mm 

2.50 x 1.50 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109327 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Hoa tai  

Tổng trọng lượng (Weight):  0.47 g 

Số lượng (Quantity):  12 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, facet 

Kích thước (Measurements): Ø = 1.70 – 2.00 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109328 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Hoa tai  

Tổng trọng lượng (Weight):  0.47 g 

Số lượng (Quantity):  12 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, facet 

Kích thước (Measurements): Ø = 1.70 – 2.00 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109329 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Hoa tai  

Tổng trọng lượng (Weight):  0.47 g 

Số lượng (Quantity):  12 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, facet 

Kích thước (Measurements): Ø = 1.70 – 2.00 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109330 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Hoa tai  

Tổng trọng lượng (Weight):  0.47 g 

Số lượng (Quantity):  12 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, facet 

Kích thước (Measurements): Ø = 1.70 – 2.00 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109331 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Hoa tai  

Tổng trọng lượng (Weight):  0.47 g 

Số lượng (Quantity):  12 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, facet 

Kích thước (Measurements): Ø = 1.70 – 2.00 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109332 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Hoa tai  

Tổng trọng lượng (Weight):  1.81 g 

Số lượng (Quantity):  92 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, facet 

Kích thước (Measurements): Ø = 1.10 – 1.50 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109336 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692  
DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH KIM CƯƠNG 

Diamond Grading Report 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Dây chuyền 

Tổng trọng lượng (Weight):  2.77 g 

Số lượng (Quantity):  74 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn, facet 

Kích thước (Measurements): Ø = 1.00 – 1.10 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh kim 

Độ tinh khiết (Transparency):  Trong suốt 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

   Số chứng thư (Report No.):  2109337 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Kết luận (Conclusion): Kim cương tự nhiên  

 (Natural Diamond) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng trắng 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Mặt dây 

Tổng trọng lượng (Weight):  

Số lượng (Quantity):  01 mẫu 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Phật Di Lặc, chạm khắc 

Kích thước (Measurements): 35.4 x 33.1 x 12.8 mm 

Màu sắc (Color):  Vàng  

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Beryl tự nhiên (Natural Beryl) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng 14k 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109338 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Nhẫn  

Tổng trọng lượng (Weight):  19.43 g 

Số lượng (Quantity):  01 mẫu 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, cabochon 

Kích thước (Measurements): 30.0 x 25.9 mm 

Màu sắc (Color):  Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Saphir tự nhiên (Natural Sapphire) 

Nhận xét (Comments): Gắn trên vàng 10k 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109339 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Mặt dây 

Tổng trọng lượng (Weight):  30.05 ct 

Số lượng (Quantity):  01 mẫu 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Chúa Giê Su, chạm khắc 

Kích thước (Measurements): 21.7 x 14.6 x 8.5 mm 

Màu sắc (Color):  Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Saphir tự nhiên (Natural Sapphire) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109340 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Mặt dây 

Tổng trọng lượng (Weight):  222.6 ct 

Số lượng (Quantity):  01 mẫu 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Rồng, chạm khắc 

Kích thước (Measurements): 43.5 x 34.3 x 24.1 mm 

Màu sắc (Color):  Tím, xanh 

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Vân  

Kết luận (Conclusion): Tourmalin tự nhiên (Natural Tourmaline) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109341 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Chuỗi hạt 

Tổng trọng lượng (Weight):  64.24 g 

Số lượng (Quantity):  01 chuỗi 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn tự nhiên  

Kích thước (Measurements): Ø = 9.0 – 10.0 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh xà cừ 

Độ tinh khiết (Transparency):  Không thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Ngọc trai tự nhiên (Natural Pearl) 

Nhận xét (Comments): Nuôi nước mặn 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109342 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Chuỗi hạt 

Tổng trọng lượng (Weight):  108.93 g 

Số lượng (Quantity):  01 chuỗi 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn tự nhiên  

Kích thước (Measurements): Ø = 7.7 mm 

Màu sắc (Color):  Vàng ánh xà cừ 

Độ tinh khiết (Transparency):  Không thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Ngọc trai tự nhiên (Natural Pearl) 

Nhận xét (Comments): Nuôi nước mặn 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109343 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Chuỗi hạt 

Tổng trọng lượng (Weight):  60.96 g 

Số lượng (Quantity):  01 chuỗi 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn tự nhiên  

Kích thước (Measurements): Ø = 10.0 mm 

Màu sắc (Color):  Trắng ánh xà cừ 

Độ tinh khiết (Transparency):  Không thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Ngọc trai tự nhiên (Natural Pearl) 

Nhận xét (Comments): Nuôi nước mặn 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109344 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Chuỗi hạt 

Tổng trọng lượng (Weight):  83.85 g 

Số lượng (Quantity):  01 bộ 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Tròn tự nhiên  

Kích thước (Measurements): Ø = 6.0 – 7.5 mm 

Màu sắc (Color):  Vàng ánh xà cừ 

Độ tinh khiết (Transparency):  Không thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Ngọc trai tự nhiên (Natural Pearl) 

Nhận xét (Comments): Nuôi nước mặn 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109345 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Viên rời 

Tổng trọng lượng (Weight):  1.45 ct 

Số lượng (Quantity):  01 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, facet 

Kích thước (Measurements): 8.2 x 4.1 x 5.1 mm 

Màu sắc (Color):  Đỏ  

Độ tinh khiết (Transparency):  Thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Tourmalin tự nhiên (Natural Tourmaline) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109346 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Chuỗi hạt 

Tổng trọng lượng (Weight):  18.22 g 

Số lượng (Quantity):  01 chuỗi 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Hình cầu, cabochon 

Kích thước (Measurements): Ø = 8.40 mm 

Màu sắc (Color):  Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Mắt mèo tự nhiên  

(Natural Cat’s Eyes Quart) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109347 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Chuỗi hạt 

Tổng trọng lượng (Weight):  45.36 g 

Số lượng (Quantity):  01 chuỗi 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Hình cầu, cabochon 

Kích thước (Measurements): Ø = 12.20 mm 

Màu sắc (Color):  Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Mắt mèo tự nhiên  

(Natural Cat’s Eyes Quart) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109348 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Viên rời 

Tổng trọng lượng (Weight):  45.36 g 

Số lượng (Quantity):  04 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, cabochon 

Kích thước (Measurements): Ø = 12.5 x 9.5 x 4.4 – 18.3 x 13.7 x 7.5 mm 

Màu sắc (Color):  Đỏ  

Độ tinh khiết (Transparency):  Bán thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Ruby tự nhiên (Natural Ruby) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109349 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Viên rời 

Tổng trọng lượng (Weight):  3.85 ct 

Số lượng (Quantity):  01 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, facet 

Kích thước (Measurements): 9.8 x 8.1 x 7.5 mm 

Màu sắc (Color):  Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Peridot tự nhiên (Natural Peridote) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109350 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Viên rời 

Tổng trọng lượng (Weight):  3.7 ct 

Số lượng (Quantity):  01 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, facet 

Kích thước (Measurements): 9.9 x 8.3 x 5.7 mm 

Màu sắc (Color):  Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Peridot tự nhiên (Natural Peridote) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109351 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Viên rời 

Tổng trọng lượng (Weight):  4.0 ct 

Số lượng (Quantity):  01 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, facet 

Kích thước (Measurements): 10.1 x 8.2 x 7.1 mm 

Màu sắc (Color):  Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Peridot tự nhiên (Natural Peridote) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109352 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Viên rời 

Tổng trọng lượng (Weight):  4.4 ct 

Số lượng (Quantity):  01 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, facet 

Kích thước (Measurements): 10.0 x 8.1 x 6.7 mm 

Màu sắc (Color):  Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Peridot tự nhiên (Natural Peridote) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109353 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): Viên rời 

Tổng trọng lượng (Weight):  4.6 ct 

Số lượng (Quantity):  01 viên 

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Oval, facet 

Kích thước (Measurements): 10.9 x 8.6 x 6.9 mm 

Màu sắc (Color):  Xanh  

Độ tinh khiết (Transparency):  Thấu quang 

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): Peridot tự nhiên (Natural Peridote) 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  2109354 

  Ngày (Date):  30/08/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Tra cứu thông tin tại: www.vienire.vn 

Mô tả (Descriptions) 

Kiểu mẫu (Type): 

Tổng trọng lượng (Weight):  

Số lượng (Quantity):  

Kết quả giám định (Test results)  

Hình dạng và kiểu chế tác:  

(Shape & cutting style)  

Kích thước (Measurements): 

Màu sắc (Color):  

Độ tinh khiết (Transparency):  

Đặc điểm bên trong:  

(Internal features) 

Kết luận (Conclusion): 

Nhận xét (Comments): 

          LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

          VIỆN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

         TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG       

               GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ SỐ A-1692                 
              DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2016 

              ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN  

      ISO 9001:2015 

       CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH ĐÁ QUÝ - VÀNG 

    Gem – Gold Identification Report 

   Số chứng thư (Report No.):  210 

  Ngày (Date):  xx/xx/2021 

VIỆN TRƯỞNG (DIRECTOR) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 TS. NGUYỄN VĂN THÀNH (PhD) 



Website: www.vienire.vn 

DIRECTOR 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 PhD.NGUYỄN VĂN THÀNH 

Descriptions 

Type: 

Weights: 

Quantity:  

Test results 

Shape & cutting style:  

Measurements: 

Color:  

Transparency:  

Internal features: 

Conclusion:  

Comments: 
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